
Tấm che VABB-P19-16-T
Số bộ phận: 8154656

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước 16

Kích thước lưới 16 mm

Nguyên lý bít mềm
Áp suất vận hành -0.1 MPa...0.7 MPa

-1 bar...7 bar

Phù hợp với chân không có

Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III

Nhiệt độ bảo quản -20 °C...70 °C

Nhiệt độ trung bình 5 °C...50 °C

Mức độ bảo vệ IP65

Nhiệt độ môi trường xung quanh 5 °C...50 °C

Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa 0.75 Nm

trọng lượng sản phẩm 14.9 g

Cổng nối điện Cắm vào

Kiểu gắn với lỗ thông và vít

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Vật liệu của phớt EPDM

Vật liệu vỏ PA66-GF30
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